
UBND XÃ BA ĐỘNG THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS BA ĐỘNG              (Áp dụng từ tuần 3 từ ngày 22/9/2025 đến 27/9/2025)
 

Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B

Hai Sáng

CC Tất cả cán CBQL, GV,NV và HS nội dung : Chào cờ, giáo dục đạo đức - chính trị; các bộ phận báo cáo lồng ghép theo kế hoạch) 1
1 T.Dục-Đạt HĐTN-HN(Hoanh) Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Nga Toán-Hoàng GDCD-Phương T.Anh-Trà Toán-Th.Anh C.Nghệ-Thảo Ngữ văn-Khẩm HĐTN-HN(Hải) 2
2 T.Dục-Đạt HĐTN-HN(Hoanh) Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Nga Toán-Hoàng T.Anh-Đăng T.Anh-Trà GDCD-Phương KHTN(H-Liễu) LS&ĐL(S-Nguyện) HĐTN-HN(Hải) 3
3 Ngữ văn-Khẩm T.Dục-Đạt LS&ĐL(S-Nguyện) Toán-Hoàng Ngữ văn-Nga C.Nghệ-Thảo Ngữ văn-Hương T.Anh-Trà GDCD-Phương KHTN(L-Diễm) T.Anh-Đăng 4
4 Ngữ văn-Khẩm T.Dục-Đạt Toán-Th.Anh Toán-Hoàng Ngữ văn-Nga T.Anh-Đăng Ngữ văn-Hương C.Nghệ-Thảo T.Anh-Trà GDCD-Phương KHTN(L-Diễm) 5

Ba
Sáng

1 Toán-Th.Anh Ngữ văn-Khẩm T.Dục-Đạt KHTN(S-Khánh) NT(MT-Văn) Tin-Diễm Toán-Trí Ngữ văn-Hương T.Anh-Trà Toán-Hoàng LS&ĐL(Đ-Ninh) 6
2 Toán-Th.Anh Ngữ văn-Khẩm T.Dục-Đạt GD ĐP-Khánh LS&ĐL(Đ-Ninh) NT(MT-Văn) Toán-Trí Ngữ văn-Hương T.Anh-Trà Toán-Hoàng Tin-Diễm 7
3 T.Anh-Trà Toán-Th.Anh KHTN(H-Liễu) T.Dục-Đạt LS&ĐL(Đ-Ninh) Toán-Hoàng NT(MT-Văn) HĐTN-HN(Thịnh) Tin-Diễm Ngữ văn-Khẩm Ngữ văn-Nga 8
4 T.Anh-Trà Toán-Th.Anh KHTN(S-Khánh) T.Dục-Đạt NT(ÂN-Thịnh) Toán-Hoàng Tin-Diễm KHTN(H-Liễu) Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Khẩm Ngữ văn-Nga 9
5 X X X X X X T.Anh-Trà KHTN(H-Liễu) Ngữ văn-Hương Tin-Diễm Toán-Hoàng 10

Chiều
1 GD ĐP-Nguyện NT(MT-Văn) HĐTN-HN(Hương) HĐTN-HN(Thịnh) HĐTN-HN(Hoanh) HĐTN-HN(Hải) HĐTN-HN(Phương) T.Anh-Trà HĐTN-HN(Thảo) HĐTN-HN(Khẩm) T.Dục-Đạt 11
2 NT(MT-Văn) GD ĐP-Nguyện HĐTN-HN(Hương) HĐTN-HN(Thịnh) HĐTN-HN(Hoanh) HĐTN-HN(Hải) HĐTN-HN(Phương) T.Anh-Trà HĐTN-HN(Thảo) HĐTN-HN(Khẩm) T.Dục-Đạt 12

Tư Sáng

1 Ngữ văn-Khẩm T.Anh-Trà KHTN(H-Liễu) Toán-Hoàng T.Dục-Đạt Ngữ văn-Nga KHTN(S-Huy) Toán-Th.Anh Ngữ văn-Hương T.Anh-Đăng NT(ÂN-Thịnh) 13
2 Ngữ văn-Khẩm T.Anh-Trà GD ĐP-Nguyện Toán-Hoàng T.Dục-Đạt Ngữ văn-Nga KHTN(H-Liễu) Toán-Th.Anh Ngữ văn-Hương T.Anh-Đăng GDCD-Phương 14
3 Toán-Th.Anh LS&ĐL(S-Nguyện) T.Anh-Trà T.Anh-Đăng Ngữ văn-Nga T.Dục-Đạt LS&ĐL(S-Phương) Ngữ văn-Hương NT(ÂN-Thịnh) KHTN(H-Liễu) KHTN(L-Diễm) 15
4 KHTN(H-Liễu) Ngữ văn-Khẩm T.Anh-Trà Tin-Diễm Ngữ văn-Nga T.Dục-Đạt GDCD-Phương Ngữ văn-Hương Toán-Th.Anh LS&ĐL(S-Nguyện) Toán-Hoàng 16
5 NT(ÂN-Thịnh) Ngữ văn-Khẩm Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Nga GDCD-Phương T.Anh-Đăng KHTN(H-Liễu) KHTN(S-Huy) Toán-Th.Anh KHTN(L-Diễm) LS&ĐL(S-Nguyện)

Năm Sáng

1 LS&ĐL(S-Nguyện) Toán-Th.Anh NT(ÂN-Thịnh) GDCD-Phương HĐTN-HN(Hoanh) KHTN(H-Liễu) T.Dục-Đạt GD ĐP-Nga KHTN(L-Hải) LS&ĐL(Đ-Ninh) C.Nghệ-Thảo 18
2 GDCD-Phương Toán-Th.Anh NT(MT-Văn) LS&ĐL(S-Nguyện) Toán-Hoàng LS&ĐL(Đ-Ninh) T.Dục-Đạt KHTN(L-Hải) KHTN(H-Liễu) NT(ÂN-Thịnh) C.Nghệ-Thảo 19
3 KHTN(H-Liễu) HĐTN-HN(Hoanh) Toán-Th.Anh NT(ÂN-Thịnh) KHTN(L-Hải) Toán-Hoàng GD ĐP-Nga T.Dục-Đạt LS&ĐL(Đ-Ninh) C.Nghệ-Thảo LS&ĐL(S-Nguyện) 20
4 HĐTN-HN(Hoanh) KHTN(H-Liễu) Toán-Th.Anh HĐTN-HN(Thịnh) C.Nghệ-Thảo Toán-Hoàng LS&ĐL(Đ-Ninh) T.Dục-Đạt LS&ĐL(S-Nguyện) GD ĐP-Phương NT(MT-Văn) 21
5 C.Nghệ-Thảo KHTN(H-Liễu) KHTN(L-Hoanh) LS&ĐL(Đ-Ninh) LS&ĐL(S-Nguyện) NT(ÂN-Thịnh) C.Nghệ- Hải Toán-Th.Anh GD ĐP-Nga NT(MT-Văn) GD ĐP-Phương 22

Sáu Sáng

1 Tin-Diễm C.Nghệ-Thảo Toán-Th.Anh T.Anh-Đăng GD ĐP-Khánh LS&ĐL(Đ-Ninh) Toán-Trí NT(ÂN-Thịnh) T.Dục-Đạt Toán-Hoàng Ngữ văn-Nga 23
2 Toán-Th.Anh NT(ÂN-Thịnh) C.Nghệ-Thảo T.Anh-Đăng Tin-Diễm KHTN(S-Khánh) Toán-Trí LS&ĐL(Đ-Ninh) T.Dục-Đạt Toán-Hoàng Ngữ văn-Nga 24
3 T.Anh-Trà KHTN(S-Khánh) LS&ĐL(Đ-Ninh) C.Nghệ-Thảo Toán-Hoàng Ngữ văn-Nga NT(ÂN-Thịnh) Tin-Diễm Toán-Th.Anh T.Dục-Đạt KHTN(S-Huy) 25
4 KHTN(S-Khánh) T.Anh-Trà Tin-Diễm LS&ĐL(Đ-Ninh) T.Anh-Đăng Ngữ văn-Nga C.Nghệ- Hải HĐTN-HN(Thịnh) KHTN(S-Huy) T.Dục-Đạt Toán-Hoàng 26
5 LS&ĐL(Đ-Ninh) Tin-Diễm T.Anh-Trà Ngữ văn-Nga T.Anh-Đăng GD ĐP-Khánh KHTN(L-Hải) HĐTN-HN(Thịnh) Toán-Th.Anh KHTN(S-Huy) Toán-Hoàng 27

Bảy Sáng

1 LS&ĐL(Đ-Ninh) KHTN(L-Hoanh) GDCD-Phương KHTN(L-Hải) T.Anh-Đăng KHTN(S-Khánh) Ngữ văn-Hương C.Nghệ-Thảo LS&ĐL(S-Nguyện) Ngữ văn-Khẩm KHTN(H-Liễu) 28
2 KHTN(L-Hoanh) GDCD-Phương LS&ĐL(Đ-Ninh) KHTN(S-Khánh) KHTN(H-Liễu) LS&ĐL(S-Nguyện) Ngữ văn-Hương NT(MT-Văn) C.Nghệ-Thảo T.Anh-Đăng HĐTN-HN(Hải) 29
3 HĐTN-HN(Hoanh) LS&ĐL(Đ-Ninh) Ngữ văn-Hương KHTN(H-Liễu) KHTN(S-Khánh) KHTN(L-Hải) LS&ĐL(S-Phương) LS&ĐL(S-Nguyện) NT(MT-Văn) C.Nghệ-Thảo T.Anh-Đăng 30
4 HĐTN-HN(Hoanh) LS&ĐL(Đ-Ninh) HĐTN-HN(Hương) NT(MT-Văn) KHTN(S-Khánh) HĐTN-HN(Hải) HĐTN-HN(Phương) LS&ĐL(S-Nguyện) HĐTN-HN(Thảo) HĐTN-HN(Khẩm) T.Anh-Đăng 31

SHL Hoanh Ninh Hương Khánh Liểu Hải Phương Nguyện Thảo Khẩm Đăng 32
Ghi chú: - Sinh hoạt Đội vào chiều thứ Tư

Ba Động, ngày 19 tháng 9 năm 2025  

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Công Huy





Trí Toán-Trí

Huy Toán-Th.Anh

Hoàng Toán-Hoàng

Th.Anh KHTN(S-Huy)

Diễm KHTN(S-Khánh)

Hải KHTN(L-Hoanh) KHTN(H-Liễu)

Hoanh KHTN(L-Hải)  
Liễu KHTN(L-Diễm) GD ĐP-Nguyện

Khánh Tin-Diễm GD ĐP-Khánh

Thảo LS&ĐL(S-Nguyện) GD ĐP-Nga

Hoàng LS&ĐL(S-Phương) GD ĐP-Phương

Đạt LS&ĐL(Đ-Ninh) NT(MT-Văn)

Nga GDCD-Phương NT(ÂN-Thịnh)

Khẩm T.Dục-Đạt

Hương Ngữ văn-Nga

Ninh Ngữ văn-Hương

Nguyện Ngữ văn-Khẩm

Phương HĐTN-HN(Hoanh)

Thịnh HĐTN-HN(Hương)

Văn HĐTN-HN(Thịnh)

Trà HĐTN-HN(Hải)  
Đăng HĐTN-HN(Phương)

HĐTN-HN(Thảo)

HĐTN-HN(Khẩm)  
C.Nghệ-Thảo  
T.Anh-Đăng

T.Anh-Trà
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